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TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ 

KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ  

HÙNG VƯƠNG 

BỘ MÔN KỸ THUẬT NỮ CÔNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 8 năm 2025 

 

THỜI KHÓA BIỂU  

HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2025 - 2026 

Lớp: 24MTT2  Từ ngày 18/8/2025 đền ngày 12/02/2026 

 

BUỔI THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY 

SÁNG 

Từ 7:00 

 

 

 

 

 

 

 

May Áo Dài 

4 giờ 

Lê Thị Kim Thoa 

Phòng học: A1.2 

18/08/2025 - 24/09/2025 

May Áo Dài 

4 giờ 

Lê Thị Kim Thoa 

Phòng học: A1.2 

18/08/2025 - 

24/09/2025 

May Áo Dài 

4 giờ 

Lê Thị Kim Thoa 

Phòng học: A1.2 

18/08/2025 - 

24/09/2025 

May Áo Dài 

4 giờ 

Lê Thị Kim Thoa 

Phòng học: A1.2 

18/08/2025 - 

24/09/2025 

May Áo Dài 

4 giờ 

Lê Thị Kim Thoa 

Phòng học: A1.2 

18/08/2025 - 

24/09/2025 

Sinh hoạt chủ nhiệm 

1 giờ 

Lê Thị Kim thoa 

05/02/2025 – 

30/07/2025 

May Áo Vest 

4 giờ 

Lê Thị Kim Thoa 

Phòng học: A1.1- A1.2 

25/09/2025 - 20/10/2025 

May Áo Vest 

4 giờ 

Lê Thị Kim Thoa 

Phòng học: A1.1- A1.2 

25/09/2025 - 

20/10/2025 

May Áo Vest 

4 giờ 

Lê Thị Kim Thoa 

Phòng học: A1.1- A1.2 

25/09/2025 - 

20/10/2025 

May Áo Vest 

4 giờ 

Lê Thị Kim Thoa 

Phòng học: A1.1- A1.2 

25/09/2025 - 

20/10/2025 

May Áo Vest 

4 giờ 

Lê Thị Kim Thoa 

Phòng học: A1.1- A1.2 

25/09/2025 - 

20/10/2025 

May Áo Vest 

4 giờ 

Lê Thị Kim Thoa 

Phòng học: A1.1- A1.2 

25/09/2025 - 

20/10/2025 

Công nghệ sản xuất 

4 giờ 

Lê Thị Kim Thoa 

Phòng học: A1.1- A1.2 

21/10/2025 - 03/11/2025 

Công nghệ sản xuất 

4 giờ 

Lê Thị Kim Thoa 

Phòng học: A1.1- A1.2 

21/10/2025 - 

03/11/2025 

Công nghệ sản xuất 

4 giờ 

Lê Thị Kim Thoa 

Phòng học: A1.1- A1.2 

21/10/2025 - 

03/11/2025 

Công nghệ sản xuất 

4 giờ 

Lê Thị Kim Thoa 

Phòng học: A1.1- A1.2 

21/10/2025 - 

03/11/2025 

Công nghệ sản xuất 

4 giờ 

Lê Thị Kim Thoa 

Phòng học: A1.1- A1.2 

21/10/2025 - 

03/11/2025 

Công nghệ sản xuất 

4 giờ 

Lê Thị Kim Thoa 

Phòng học: A1.1- A1.2 

21/10/2025 - 

03/11/2025 

Vẽ kỹ thuật nghành 

may 

4 giờ 

Lê Thị Kim Thoa 

Phòng học: A1.1 - A1.2 

04/11/2025 - 12/11/2025 

Vẽ kỹ thuật nghành 

may 

4 giờ 

Lê Thị Kim Thoa 

Phòng học: A1.1 - A1.2 

04/11/2025 - 

12/11/2025 

Vẽ kỹ thuật nghành 

may 

4 giờ 

Lê Thị Kim Thoa 

Phòng học: A1.1 - A1.2 

04/11/2025 - 

12/11/2025 

Vẽ kỹ thuật nghành 

may 

4 giờ 

Lê Thị Kim Thoa 

Phòng học: A1.1 - A1.2 

04/11/2025 - 

12/11/2025 

Vẽ kỹ thuật nghành 

may 

4 giờ 

Lê Thị Kim Thoa 

Phòng học: A1.1 - A1.2 

04/11/2025 - 

12/11/2025 

Vẽ kỹ thuật nghành 

may 

4 giờ 

Lê Thị Kim Thoa 

Phòng học: A1.1 - A1.2 

04/11/2025 - 

12/11/2025 
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May thời trang áo sơ mi 

4 giờ 

Lê Thị Kim Thoa 

Phòng học: A1.1- A1.2 

13/11/2025 - 29/11/2025 

May thời trang áo sơ mi 

4 giờ 

Lê Thị Kim Thoa 

Phòng học: A1.1- A1.2 

13/11/2025 - 

29/11/2025 

May thời trang áo sơ mi 

4 giờ 

Lê Thị Kim Thoa 

Phòng học: A1.1- A1.2 

13/11/2025 - 

29/11/2025 

May thời trang áo sơ mi 

4 giờ 

Lê Thị Kim Thoa 

Phòng học: A1.1- A1.2 

13/11/2025 - 

29/11/2025 

May thời trang áo sơ mi 

4 giờ 

Lê Thị Kim Thoa 

Phòng học: A1.1- A1.2 

13/11/2025 - 

29/11/2025 

May thời trang áo sơ mi 

4 giờ 

Lê Thị Kim Thoa 

Phòng học: A1.1- A1.2 

13/11/2025 - 

29/11/2025 

May thời trang quần 

âu 

4 giờ 

Lê Thị Kim Thoa 

Phòng học: A1.1- A1.2 

30/11/2025 - 17/12/2025 

May thời trang quần âu 

4 giờ 

Lê Thị Kim Thoa 

Phòng học: A1.1- A1.2 

30/11/2025 - 

17/12/2025 

May thời trang quần âu 

4 giờ 

Lê Thị Kim Thoa 

Phòng học: A1.1- A1.2 

30/11/2025 - 

17/12/2025 

May thời trang quần âu 

4 giờ 

Lê Thị Kim Thoa 

Phòng học: A1.1- A1.2 

30/11/2025 - 

17/12/2025 

May thời trang quần âu 

4 giờ 

Lê Thị Kim Thoa 

Phòng học: A1.1- A1.2 

30/11/2025 - 

17/12/2025 

May thời trang quần âu 

4 giờ 

Lê Thị Kim Thoa 

Phòng học: A1.1- A1.2 

30/11/2025 - 

17/12/2025 

May các sản phẩm 

nâng cao 

4 giờ 

Lê Thị Kim Thoa 

Phòng học: A1.1- A1.2 

17/12/2025 - 12/02/2026 

May các sản phẩm 

nâng cao 

4 giờ 

Lê Thị Kim Thoa 

Phòng học: A1.1- A1.2 

17/12/2025 - 

12/02/2026 

May các sản phẩm 

nâng cao 

4 giờ 

Lê Thị Kim Thoa 

Phòng học: A1.1- A1.2 

17/12/2025 - 

12/02/2026 

May các sản phẩm 

nâng cao 

4 giờ 

Lê Thị Kim Thoa 

Phòng học: A1.1- A1.2 

17/12/2025 - 

12/02/2026 

May các sản phẩm 

nâng cao 

4 giờ 

Lê Thị Kim Thoa 

Phòng học: A1.1- A1.2 

17/12/2025 - 

12/02/2026 

May các sản phẩm 

nâng cao 

4 giờ 

Lê Thị Kim Thoa 

Phòng học: A1.1- A1.2 

17/12/2025 - 

12/02/2026 

 

Ghi chú: Số giờ là số giờ giảng dạy trong 01 buổi./. 
 

Ngày       tháng      năm 2025 

HIỆU TRƯỞNG 

 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Ngọc Hạnh 

Ngày        tháng       năm 2025 

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO 

 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Đắc Hiển 

 

TRƯỞNG BỘ MÔN 

 

(Đã ký) 

 

 

Lê Thị Kim Thoa  

 


